	SỞ Y TẾ LONG AN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH HƯNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  20   /TTYT-KHTH
	Vĩnh Hưng, ngày 11 tháng 5 năm 2018.


BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TUẦN 20 TỪ NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2018
	                                                   THỨ/NGÀY

THÀNH PHẦN
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	14/5/2018
	15/5/2018
	16/5/2018
	17/5/2018
	18/5/2018
	19/5/2018
	20/5/2018

	TRỰC LÃNH ĐẠO
	Bs Vinh
	Bs Nhanh
	Bs Vinh
	Bs Nhanh
	Bs Vinh
	Bs Nhanh
	Bs Vinh

	LÂM SÀNG
	CẤP CỨU
	BS trực cấp cứu

                      BS trực Nội trú
	Bs Hậu

Bs Hưng 
	Bs Giáp

Bs Tùng
	Bs Hùng

 Bs Thảo
	Bs Vũ Anh

  Bs Nguyệt
	Bs Thịnh

Bs Gạo
	Bs Hậu

Bs Tùng 
	Bs Giáp

Bs Hưng

	
	
	BS làm hành chánh khoa
	Bs Hậu-Bs Vũ Anh
	Bs Vũ Anh
	Bs Hậu
	Bs Hậu
	 Bs Hậu
	
	

	
	
	ĐD trực
	Thư-Giảng
	Minh-Thi
	Linh-Giảng
	Nhỏ-Thư
	Linh-Thi
	Minh-Nhỏ-Thư
	Giảng-Thi-Diễm

	
	KHOA

NỘI

TỔNG

HỢP
	NỘI
	
	Bs Phúc- Bs Thảo

Bs Vũ Anh
	Bs Phúc- Bs Thảo

Bs Gạo
	Bs Phúc- Bs Thảo

Bs Gạo
	Bs Phúc- Bs Thảo

Bs Gạo
	Bs Thảo- Bs Phúc

Bs Gạo
	
	

	
	
	
	
	Tân-Trầm
	Thương- Hiền
	Tân-Trầm
	Thương- Hiền
	Tân-Trầm
	Thương- Hiền
	Tân-Trầm

	
	
	NHI
	
	Bs Hưng
	Bs Thịnh
	Bs Thịnh
	Bs Thịnh
	Bs Thịnh
	
	

	
	
	
	
	Quỳnh
	Thơm 
	Nhường
	Quỳnh
	Thơm
	Nhường
	Quỳnh

	
	
	NHIỄM
	
	Bs Hưng
	Bs Hưng
	Bs Hưng
	Bs Hưng
	Bs Hưng
	
	

	
	
	
	
	Hương
	H. Anh
	Hương
	H.Anh
	Hương
	H.Anh
	Hương

	
	KHOA NGOẠI
	Bác sĩ hành chánh
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	
	

	
	
	Trực khoán PT Ngoại
	Bs Nhanh
	Bs Nhanh
	Bs Nhanh
	Bs Nhanh
	Bs Nhanh
	Bs Nhanh
	Bs Vinh

	
	
	Trực khoán PT Sản
	Bs Linh
	Bs Phương
	Bs Linh
	Bs Phương
	Bs Linh
	Bs Phương
	Bs Linh

	
	
	Trực khoán CTCH
	Ys. Chung
	Ys. Chung
	Ys. Chung
	Ys. Chung
	Ys. Chung
	Ys. Chung
	Ys. Chung

	
	
	Trực khoán gây mê
	KTV. Thông
	KTV. Thông
	KTV. Thông
	KTV. Thông
	KTV. Thông
	KTV. Thông
	KTV. Thông

	
	
	ĐD trực
	Xuân-Hương
	Minh-Hà
	Bê-Phụng
	Xuân-Hương
	Minh-Hà
	Bê-Phụng
	Minh-Hà

	
	KHOA

SẢN
	Khám sản phụ khoa
	Bs Linh-Bs Phương
	Bs Linh-Bs Phương
	Bs Linh-Bs Phương
	Bs Linh-Bs Phương
	Bs Linh-Bs Phương
	
	

	
	
	ĐD trực
	Hương-Thu
	Ngọc-Ý
	Hoa-Thu
	Ngọc-Ý
	Lanh-Cúc
	Phúc-Hương
	Lanh-Ngọc

	
	KHOA

KHÁM

BỆNH
	Khám Nội – Nhi
	Bs Hận- Bs Giáp

Bs Nguyệt- Bs Tùng
	Bs Hận- Bs Giáp

Bs Nguyệt- BsTùng 
	Bs Hận- Bs Linh

Bs Tùng- Bs Nguyệt
	Bs Hận-Bs Tùng

Bs Nguyệt-Bs Giáp
	Bs Hận- Bs Giáp

Bs Nguyệt-Bs Tùng
	
	

	
	
	Khám Ngoại - Da liễu
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	Bs Hùng
	
	

	
	
	Khám nha
	Bs Hạnh
	Bs Hạnh
	Bs Hạnh
	Bs Hạnh
	Bs Hạnh
	
	

	CẬN LÂM SÀNG
	Siêu âm hành chánh
	Bs Hạnh-Bs Lai
	Bs Hạnh-Bs Lai
	Bs Hạnh-Bs Lai
	Bs Hạnh-Bs Lai
	Bs Hạnh-Bs Lai
	
	

	
	Trực siêu âm
	CN Vần
	CN Ngọc
	CN Vần
	CN Ngọc
	CN Vần
	CN Phúc
	CN Ngọc

	
	Trực X-quang
	Thế Anh
	Đấu
	Thế Anh
	Đấu
	Thế Anh
	Đấu
	Thế Anh

	
	Trực xét nghiệm
	Duy
	Thanh
	Nam
	Duy
	Thanh
	Nam
	Duy

	DƯỢC – KSNK
	Cấp phát dược BHYT
	Phương-Bình-Cao-Lệ
	Phương-Bình-Cao-Lệ
	Phương-Bình-Cao-Lệ
	Phương-Bình-Cao-Lệ
	Phương-Bình-Cao-Lệ
	
	

	
	Y công
	Thành
	Xoan
	Ngãi
	Thành
	Xoan
	Ngãi
	Thành

	KẾ TOÁN – HÀNH CHÁNH
	Trực Viện phí
	Ngọ
	Tuấn
	Ngọc
	Ngọ
	Tuấn
	Ngọc
	Ngọ

	
	Trực Lái xe CC
	Thành
	Vũ
	Thành
	Vũ
	Thành
	Vũ
	Thành

	
	Trực Bảo vệ
	Nhàn
	Quý
	Nhàn
	Quý
	Nhàn
	Quý
	Nhàn

	BÀN HƯỚNG DẪN
	Ngọc
	Hương
	Kim Hưng
	Hiếu
	Anh Đào
	
	


Ghi chú:  -14h thứ ba hàng tuần họp HĐNB các khoa. -Chủ nhật hàng tuần Khoa Dược cấp phát thuốc nội trú từ 8-10 giờ. – 14/5-18/5/18: Lấy phiếu khảo sát bệnh nhân. – 16/5-17/5/18: BHYT Kiểm tra. 
	 Nơi nhận:
- BGĐ và các Khoa, Phòng: Cấp cứu, Nội, Nhi, Nhiễm, Ngoại, Sản, Khám bệnh, X-quang, Siêu âm;

- Xét nghiệm, Khoa Dược, Phòng ĐD, Phòng HCTC, Phòng KHTH, Viện phí, Chống nhiễm khuẩn;

- Khoa KSDB, Khoa YTCC./.
	P. GIÁM ĐỐC


